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BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ                          

hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội                                    

trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

I. LĨNH VỰC QUAN HỆ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

1.  
Nghị định Số 53/2014/NĐ-

CP ngày 

26/5/2014 

Quy định việc cơ quan 

quản lý nhà nước lấy ý 

kiến tổ chức đại diện người 

lao động, tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động 

trong việc xây dựng chính 

sách, pháp luật về lao động 

và những vấn đề về quan 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý là Bộ luật Lao 

động 2012 đã hết hiệu lực 

pháp luật 

Bộ LĐTBXH Năm 2025 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

hệ lao động 

2.  
Thông tư Số 

08/2013/TT-

BLĐTBXH 

ngày 10/6/2013 

Hướng dẫn Nghị định số 

46/2013/NĐ-CP ngày 

10/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật 

Lao động về tranh chấp lao 

động 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý ban hành là 

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao 

động về tranh chấp lao động 

đã hết hiệu lực pháp luật 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

3.  
Thông tư Số 

30/2013/TT-

BLĐTBXH 

ngày 25/10/2013 

Hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 

44/2013/NĐ-CP ngày 

10/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật lao 

động về hợp đồng lao động 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý ban hành là 

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật lao 

động về hợp đồng lao động 

đã hết hiệu lực pháp luật 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

4.  
Thông tư Số 

19/2014/TT-

BLĐTBXH 

ngày 15/8/2014 

Hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 

27/2014/NĐ-CP ngày 

07/4/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật 

Lao động về lao động là 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý ban hành là 

Nghị định số 27/2014/NĐ-CP 

ngày 07/4/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao 

động về lao động là người 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

người giúp việc gia đình giúp việc gia đình đã hết hiệu 

lực pháp luật 

5.  
Thông tư Số 

27/2014/TT-

BLĐTBXH 

ngày 

06/10/2014 

Hướng dẫn việc cơ quan 

quản lý nhà nước về lao 

động lấy ý kiến tổ chức đại 

diện người lao động, tổ 

chức đại diện người sử 

dụng lao động ở địa 

phương trong việc xây 

dựng chính sách, pháp luật 

về lao động và những vấn 

đề về quan hệ lao động 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý là Bộ luật Lao 

động 2012 đã hết hiệu lực 

pháp luật 

Bộ LĐTBXH Năm 2025 

6.  
Thông tư Số 23/2015/TT-

BLĐTBXH 

ngày 23/6/2015 

Hướng dẫn thực hiện một 

số điều về tiền lương của 

Nghị định số 05/2015/NĐ-

CP ngày 12/01/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số nội dung của Bộ luật 

Lao động 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý ban hành là 

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

ngày 12/01/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

nội dung của Bộ luật Lao 

động đã hết hiệu lực pháp luật 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

7.  
Thông tư Số 29/2015/TT-

BLĐTBXH 

ngày 31/7/2015 

Hướng dẫn thực hiện 

một số điều về thương 

lượng tập thể, thỏa ước lao 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý ban hành là 

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

ngày 12/01/2015 của Chính 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

động tập thể và giải quyết 

tranh chấp lao động quy 

định tại Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số nội 

dung của Bộ luật Lao 

động. 

 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

nội dung của Bộ luật Lao 

động đã hết hiệu lực pháp  

luật 

8.  
Thông tư Số 35/2016/TT-

BLĐTBXH 

ngày 25/10/2016 

Hướng dẫn thực hiện chính 

sách đối với người lao 

động khi chuyển đơn vị sự 

nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần theo Quyết 

định 22/2015/QĐ-TTg 

ngày 22/06/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Bãi bỏ 

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg 

ngày 22/06/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ đã hết hiệu 

lực pháp luật 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

9.  
Quyết định 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 28/2021/QĐ-

TTg ngày 

01/10/2021 

Quy định về việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại 

Bãi bỏ 

Hết thời hạn hỗ trợ theo quy 

định; căn cứ pháp lý ban hành 

là Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 ngày 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

dịch Covid-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp 

24/9/2021 đã hết hiệu lực 

pháp luật 

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

10.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 12/2020/QĐ-

TTg ngày 

31/3/2020 

Về việc thực hiện thí điểm 

ký quỹ đối với người lao 

động đi làm việc tại Hàn 

Quốc theo chương trình 

cấp phép việc làm cho lao 

động nước ngoài của Hàn 

Quốc 

Bãi bỏ Hết hiệu lực theo quy định tại 

Điều 17 Quyết định này: "có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15 

tháng 5 năm 2020 đến khi 

Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 

có hiệu lực thi hành" 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

11.  

Nghị định 

Số 20/2021/NĐ-

CP ngày 

15/3/2021 

Quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Nâng mức trợ cấp, mở rộng 

đối tượng, giải quyết một số 

vướng mắc trong quá trình 

thực hiện 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

12.  
Thông tư 

Số 11/2019/TT-

LĐTBXH ngày 

17/7/2019 

Thông tư Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy 

định về xây dựng, quản lý, 

Thay thế 

Cơ sở pháp lý thay đổi, hệ 

thống được nâng cấp thêm 

nhiều tính năng mới 

Bộ LĐTBXH 
Năm 2024  
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

cập nhật, khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp 

xã hội và giảm nghèo; 

13.  

Thông tư  

Thông tư hướng dẫn lập 

danh sách đối tượng tham 

gia bảo hiểm y tế do Bộ 

quản lý 

Ban hành 

mới 

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế 

Bộ LĐTBXH 
Năm 2024  

 

14.  

Thông tư  

Thông tư hướng dẫn Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 

Ban hành 

mới 

Khi Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 được ban hành 

Bộ LĐTBXH 
Năm 2025  

 

15.  

Thông tư 
Số 02/2021/TT-

LĐTBXH ngày 

24/6/2021 

Thông tư Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 

Bộ LĐTBXH Năm 2025 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

V. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO 

16.  
Quyết định 

Thủ tướng 

32/2014/QĐ-

TTg ngày 

27/5/2014 

Về tiêu chí hộ gia đình làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai 

đoạn 2014-2015 

Bãi bỏ - Quyết định số 32/2014/QĐ-

TTg áp dụng trong giai đoạn 

2014-2015, không còn phù 

hợp giai đoạn hiện nay. 

- Hiện nay, đang thực hiện 

theo quy định tại Nghị định 

số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2021-2025 và 

Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg ngày 16/7/2021 quy định 

quy trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025. 

- Chưa có văn bản nào bãi bỏ 

Quyết định số 32/2014/QĐ-

Bộ LĐTBXH 2023-2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

TTg 

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

17.  
Nghị định Số 75/2021/NĐ-

CP ngày 

19/7/2021 

Quy định mức hưởng trợ 

cấp, phụ cấp và các chế độ 

ưu đãi người có công với 

cách mạng 

Sửa đổi Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ 

cấp ưu đãi người có công với 

cách mạng 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

18.  
Nghị định Số 

131/2021/NĐ-

CP ngày 

30/12/2021 

Quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách 

mạng. 

Sửa đổi Đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định bất cập, những vấn 

đề vướng mắc trong quá trình 

thực hiện 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

19.  
Nghị định Số 55/2023/NĐ-

CP ngày 

21/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

75/2021/NĐ-CP ngày 

24/7/2021 quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và 

các chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng 

Sửa đổi Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ 

cấp ưu đãi người có công với 

cách mạng 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

VII. LĨNH VỰC THANH TRA 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

20.  Nghị định  Số 24/2018/NĐ-

CP ngày 

27/02/2018 

Quy định về giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong lĩnh 

vực lao động, giáo dục nghề 

nghiệp, hoạt động đưa 

người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, việc làm, an toàn, 

vệ sinh lao động 

Bãi bỏ một 

phần 

Một số nội dung không còn 

phù hợp với Luật tố cáo 2018 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

21.  Thông tư Số 17/2018/TT-

BLĐTBXH 

ngày 17/10/2018 

Quy định về tự kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật lao động 

của doanh nghiệp 

Thay thế Căn cứ để ban hành Thông tư 

không còn hiệu lực: 

- Nghị định số 14/2017/NĐ-

CP ngày 17/02/2017 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ 

LĐTBXH; 

- Các văn bản liên quan đến 

pháp luật lao động đã có 

nhiều thay đổi: Bộ Luật LĐ; 

Nghị định số 145/2020/NĐ-

CP ngày 12/12/2020; Nghị 

định số 135/2020/NĐ-CP 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

ngày 18/11/2020; Nghị định 

số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020; Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 

12/6/2022; Nghị định số 

12/2022/NĐ-CP ngày 

17/01/2022; Thông tư số 

09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020; Thông tư 

10/2020/TT-BLĐTBXH số 

ngày 12/11/2020; Thông tư số 

18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH; Luật Thanh tra 

2022. 

22.  Thông tư Số 16/2019/TT-

BLĐTBXH 

ngày 30/10/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

14/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/3/3015 quy định về 

thanh tra viên, công tác 

thanh tra ngành LĐTBXH 

Thay thế Căn cứ pháp lý ban hành văn 

bản đã hết hiệu lực pháp luật: 

Luật Thanh năm 2010; Nghị 

định số 97/2011/NĐ-CP; 

Nghị định số 07/2012/NĐ-

CP; Nghị định số 

14/2017/NĐ-CP 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

23.  Quyết định Số 01/2006/QĐ-

BLĐTBXH 

ngày 16/02/2006 

Ban hành quy chế hoạt động 

thanh tra nhà nước về lao 

động theo phương thức 

thanh tra viên phụ trách 

vùng 

Thay thế Căn cứ để ban hành Thông tư 

không còn hiệu lực: 

- Luật Lao động ngày 

23/6/1994; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bộ Luật Lao động 

ngày 12/4/2002; 

- Luật Thanh tra ngày 

15/6/2004; 

- Nghị định số 29/2003/NĐ-

CP ngày 31/3/2003 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

VII. LĨNH VỰC TRẺ EM 

24.  

Quyết định  

Thủ tướng 

55a/2013/QĐ-

TTg ngày 

04/10/2013 

Quy định về chính sách hỗ 

trợ phẫu thuật tim cho trẻ 

em bị bệnh tim bẩm sinh 

Bãi bỏ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP 

ngày 22/8/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ, chăm 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 



Danh mụcVBQPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

12 

 

STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

sóc và giáo dục trẻ em đã hết 

hiệu lực pháp luật 

IX. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

25.  Nghị định Số 

61/2011/NĐ-

CP ngày 

26/07/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

135/2004/NĐ-CP ngày 

10/06/2004 của Chính 

phủ quy định về chế độ 

áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở chữa bệnh, tổ 

chức hoạt động của cơ 

sở chữa bệnh theo Pháp 

lệnh Xử lý vi phạm hành 

chính và chế độ áp dụng 

đối với người chưa 

thành niên, người tự 

nguyện vào cơ sở chữa 

bệnh 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã 

hội. Hiện đang thực hiện theo 

Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi 

phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy 

  

26.  Quyết định 

Thủ tướng 
Số 17/2007/QĐ-

TTg ngày 

Ban hành Quy chế tiếp 

nhận và hỗ trợ tái hòa 

Bãi bỏ Ban hành trước khi có Luật 

số: 66/2011/QH12 ngày 
Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

29/01/2007 nhập cộng đồng cho phụ 

nữ, trẻ em bị buôn bán từ 

nước ngoài trở về 

 

29/03/2011 Luật phòng, 

chống mua bán người 

27.  

Thông tư liên 

tịch 

Số 

28/2010/TTLT-

BLĐTBXH-

BNV ngày 

16/9/2010 

Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và biên chế 

của Trung tâm quản lý sau 

cai nghiện ma tuý 

 

Bãi bỏ 

Căn cứ ban hành là Nghị định 

số 94/2009/NĐ-CP ngày 

26/10/2009 của Chính phủ đã 

hết hiệu lực thi hành 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

28.  

Thông tư liên 

tịch 

Số 

43/2011/TTLT-

BLĐTBXH-

BYT ngày 

31/12/2011  

Hướng dẫn việc cấp giấy 

phép và quản lý hoạt động 

của các cơ sở cai nghiện 

ma túy tự nguyện 

 

Bãi bỏ Căn cứ ban hành là Nghị 

định số 147/2003/NĐ-

CP ngày 02/12/2003; Nghị 

định số 94/2011/NĐ-

CP ngày 18/10/2011 của 

Chính phủ đã hết hiệu lực 

thi hành 

 

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

X. LĨNH VỰC KHÁC 

29.  
Quyết định 

Số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 

Quy định về thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người 
Bãi bỏ Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã 
Bộ LĐTBXH Năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-130582.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-130582.aspx
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

Thủ tướng 24/4/2020 dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

hội  

30.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 32/2020/QĐ-

TTg ngày 

19/10/2020 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về 

việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch 

COVID-19 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã 

hội  

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

31.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 

07/7/2021 

Quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và 

người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã 

hội  

Bộ LĐTBXH Năm 2024 

32.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 33/2021/QĐ-

TTg ngày 

06/11/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết 

định 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định 

về việc thực hiện một số 

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã 

hội  

Bộ LĐTBXH Năm 2024 
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STT 

Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng hiệu 

lực, sửa 

đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 

 


		2024-03-21T14:56:51+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




